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MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ CUỐI KÌ I- KHỐI 12 

Năm học 2024-2025 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Kiểm tra việc nhận thức những kiến thức đã học của học sinh qua đó khắc sâu thêm kiến thức 

đã học từ bài 1 đến hết bài 7. 

- Kết quả kiểm tra giúp các em tự đánh giá năng lực của bản thân trong việc học tập HK 1 và 

điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn. 

- Giúp giáo viên điều chỉnh kịp thời quá trình dạy học. 

2. Năng lực: 

- Kiểm tra năng lực tìm hiểu lịch sử (Năng lực trình bày một nội dung lịch sử, hiểu, giải thích, 

khái quát vấn đề lịch sử); Nhận thức và tư duy lịch sử (Năng lực nhận thức lịch sử, năng lực 

phân tích tư liệu lịch sử; năng lực xâu chuỗi các sự kiện lịch sử); Năng lực vận dụng kiến thức 

lịch sử vào thực thực tiễn (Đánh giá, nhận xét, bày tỏ ý kiến quan điểm về vấn đề lịch sử, liên hệ 

thực tiễn) 

3. Phẩm chất: 

- Bồi dưỡng phẩm chất: chăm chỉ học tập; trung thực, trách nhiệm trong học tập và thi cử. 

II. HÌNH THỨC: Kết hợp 2 dạng thức câu hỏi (trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn và  trắc 

nghiệm đúng/sai) 

1. MA TRẬN 

Bài Dạng thức 1 (câu trắc nghiệm 

nhiều phương án lựa chọn) 

Dạng thức 2 (câu trắc nghiệm 

đúng/sai) 

Tổng 

(câu/lệnh 

hỏi) 

  Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

Bài 1 1 1 0 2 1 1 6 

Bài 2 1 1 1 1 1 2 7 

Bài 3 2 1 1       4 

Bài 4 1 2 1       4 

Bài 5 2 1 0 1 2 1 7 

Bài 6 2 1 1 2 1 1 8 

Bài 7 2 1 1    4 

Tổng: 11 8 5 6 5 5   

  24 câu 16  lệnh hỏi 40 



  

Ghi chú: Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi/câu. Mỗi câu tại phần I là một câu hỏi; 

mỗi ý hỏi tại Phần II là một lệnh hỏi. 

2. MA TRẬN ĐẶC TẢ. 

CHỦ ĐỀ/ BÀI CẤP ĐỘ TƯ DUY Số câu hỏi theo cấp 

độ tư duy 

Tổng 

NB TH VD  

Dạng thức 1 (câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn)         

Bài 1: LIÊN 

HỢP QUỐC 

Nhận biết: 

- Nêu được bối cảnh lịch sử và quá trình 

hình thành Liên hợp quốc. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được các mục tiêu của Liên hợp 

quốc 

- Phân biệt được các biểu hiện về vai trò của 

Liên Hợp quốc trong việc trong việc đảm 

bảo quyền con người, phát triển văn hóa, xã 

hội. 

1   

  

  

  

  

  

1 

  2 

Bài 2: TRẬT TỰ 

THẾ GIỚI 

TRONG 

CHIẾN TRANH 

LẠNH 

Nhận biết: 

- Biết được quá trình hình thành và tồn tại 

của trật tự thế giới 2 cực Ianta. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ 

của trật tự thế giới 2 cực I anta. 

Vận dụng: 

- Phân tích được tác động sự sụp đổ trật tự 

thế giới 2 cực Ianta đối với tình hình thế 

giới. 

1   

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

3 

Bài 3: TRẬT TỰ 

THẾ GIỚI SAU 

CHIẾN TRANH 

LẠNH 

Nhận biết: 

- Trình bày được khái niệm đa cực. 

- Nêu được xu thế phát triển chính của thế 

giới sau chiến tranh lạnh. 

Thông hiểu: 

 Hiểu được biểu hiện của xu thế đa cực 

trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh 

2   

  

  

  

  

1 

 1 4 

Bài 4: SỰ RA 

ĐỜI VÀ PHÁT 

TRIỂN CỦA 

ASEAN 

Nhận biết: 

- Trình bày được quá trình hình thành và 

mục đích thành lập của ASEAN. 

- Trình bày được quá trình phát triển từ 

ASEAN 5 đến ASEAN 10. 

Thông hiểu: 

1   

  

  

  

  

  

  

 1 4 



- Hiểu được sự kiện đánh dấu bước ngoặt 

của ASEAN qua các giai đoạn phát triển. 

2 

Bài 5: CỘNG 

ĐỒNG ASEAN: 

TỪ Ý TƯỞNG 

ĐẾN HIỆN 

THỰC. 

Nhận biết: 

- Nêu được nét chính về ý tưởng, mục tiêu 

và kế hoạch xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Thông hiểu: 

- Lý giải được được những thách thức và 

triển vọng Cộng đồng ASEAN. 

2   

  

  

  

1 

  3 

Bài 6: CÁCH 

MẠNG THÁNG 

TÁM NĂM 

1945. 

Thông hiểu: 

- Phân tích vị trí ý nghĩa của cách mạng 

tháng Tám năm 1945 trong tiến trình lịch 

sử. 

Vận dụng: 

- Từ bài học kinh nghiệm của cách mạng 

tháng Tám năm 1945 rút ra được bài học 

trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc 

ngày nay 

 2   

1 

  

  

  

  

  

1 

4 

Bài 7: CUỘC 

KHÁNG 

CHIẾN 

CHỐNG THỰC 

DÂN 

PHÁP(1945 - 

1954) 

 

Nhận biết: 

- Nắm được tình hình thế giới tác động Việt 

Nam giai đoạn này. 

- Đường lối kháng chiến chống Pháp của 

Đảng ta. 

Thông hiểu: 

- Tại sao chiến dịch biên giới 1950 lại là bước 

tiến mới 

Vận dụng: 

- Tình đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc 

Đông dương thể hiện như thế nào, với sự 

kiện nào?. 

2  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

    11 8 5 24 

Dạng thức 2 (câu trắc nghiệm đúng/sai) 

Mỗi bài 1 câu, mỗi câu có 4 ý theo từng cấp độ(tổng 4 câu) 

 lệnh 

hỏi 

lệnh 

hỏi 

lệnh 

hỏi 

  

Bài 1: LIÊN 

HỢP QUỐC 

Nhận biết: 

- Biết sử dụng, khai thác tư liệu lịch sử để 

tìm hiểu về vai trò của Liên Hợp quốc 

Thông hiểu: 

- Khai thác tư liệu lịch sử giải thích được 

vai trò của Liên Hợp quốc về đảm bảo 

quyền con người và phát triển văn hóa, xã 

hội. 

Vận dụng 

2   

  

  

  

1 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

4 



- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào 

thực tiễn liên hệ về quyền con người. 

Bài 2: TRẬT TỰ 

THẾ GIỚI 

TRONG 

CHIẾN TRANH 

LẠNH 

Nhận biết: 

-Biết khai thác được tư liệu lịch sử tìm hiểu 

về trật tự thế giới hai cực Ianta. 

Thông hiểu: 

- Giải thích được sự kiện khởi đầu cuộc chiến 

tranh lạnh. 

Vận dụng 

- Vận dụng kiến thức đã học để phân tích 

được 

nguồn gốc của sự đối đầu căng thẳng giữa 

Mỹ- Liên Xô và tham vọng làm bá chủ thế 

giới của Mỹ. 

1   

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

4 

Bài 5: CỘNG 

ĐỒNG ASEAN: 

TỪ Ý TƯỞNG 

ĐẾN HIỆN 

THỰC. 

Nhận biết: 

- Biết khai thác, sử dụng tư liệu để tìm hiểu 

về 3 trụ cột của cộng đồng ASEAN. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được nội dung 3 trụ cột của cộng 

đồng ASEAN. 

Vận dụng 

- Vận dụng kiến thức đã học để xác định 

được nội dung đúng-sai 

1   

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

1 

4 

Bài 6: CÁCH 

MẠNG THÁNG 

TÁM NĂM 

1945. 

Nhận biết: 

- Biết khai thác, sử dụng tư liệu để xác định 

được thời cơ của cách mạng tháng Tám. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được yếu tố tạo ra thời cơ làm nên 

thắng lợi của cách mạng tháng Tám 

Vận dụng 

- Vận dụng kiến thức đã học để phân tích 

được yếu tố thời cơ và nguy cơ, vai trò của 

Đảng trong lãnh đạo Tổng Khởi nghĩa. 

2   

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

4 

 Tổng phần 1(24 

câu trong đó nhân 

biết 11, thông 

hiểu 8 và vận 

dụng  5) 

 

  11 8 5 24 

Tổng phần 2(4 

câu có 16 ý lệnh 

hỏi, trong đó 6 

  6 5 5 16 



nhận biết, 5 thông 

hiểu và 5 vận dụng 

) 

Điểm   5đ 3đ 2đ 10đ 

%   50% 30% 20% 100% 

  

 


